	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 1: Tổng quan về thuế
Ngày thực hiện: 08/09/2024


Tên bài: Tổng quan về thuế
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Về kiến thức:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về kế toán thuế trong doanh nghiệp

- Trình bày được những quy định chung về kê khai thuế, tính thuế

- Trình bày các vấn đề liên quan đến nộp thuế: thời gian, địa điểm, gia hạn...

Về kỹ năng:

- Phân biệt các loại thuế

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng môn thuế .

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
- Giới thiệu về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và nội dung của môn học. 

Hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo

Những vấn đề có liên quan trong quá trình dạy và học để SV tiếp thu tốt kiến thức
	- Giới thiệu về chung về môn học

- GV đặt câu hỏi

 
	- SV trả lời.

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.
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	2


	Chương 1: Tổng quan về thuế

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế

1.3. Phân loại thuế

Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế
Chương 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm
	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Phân biệt các sắc thuế

- Phân biệt các đối tượng chịu thuế

- Giới thiệu tổng quan về thuế xuất nhập khẩu


	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học:

- Làm trắc nghiệm 
	-Lắng nghe và ghi nhớ
	5 P



	4
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM-2020

- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.


- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2020


- Thông tư Số: 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021

	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2024
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 2- Thuế Xuất, nhập khẩu
Ngày thực hiện: 15/09/2024


Tên bài: TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế xuất nhập khẩu.

- Giải thích được sự ra đời của thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

Về kỹ năng:

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp cho NSNN 
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
· - Giới thiệu về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và nội dung của bài học
	- Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu.
	-Trả lời để cộng điểm

- Lắng nghe
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	Giảng bài mới

Chương 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu    

2.2.1. Đối tượng chịu thuế

2.2.2. Đối tượng không chịu thuế

2.2.3. Đối tượng nộp thuế


	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

Đặt câu hỏi thảo luận cho sinh viên? 


	- Tham gia trả lời câu hỏi, thảo luận

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học và đặt một số câu hỏi trắc nghiệm:


	-Lắng nghe và ghi nhớ
	3P



	4
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM-2020

- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.


- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2020


- Thông tư Số: 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021

	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2024.

Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 2- Thuế Xuất, nhập khẩu
Ngày thực hiện: 22/09/2024


TÊN BÀI: PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Xác định được căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế Xuất khẩu, nhập khẩu
- Xác định và tính toán được giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Về kỹ năng:

- Vận dụng tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:






	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập

· Giới thiệu về nội dung của bài học
	- Ôn bài cũ
	Trả lời câu hỏi, ôn lại kiến thức cũ
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	2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành  
 2.2.4. Phương pháp tính thuế
Tính thuế xuất khẩu

Tính thuế nhập khẩu

	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Đặt câu hỏi thảo luận
- Cho ví dụ

- Giải ví dụ
	Lắng nghe, thảo luận

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm


	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
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	4
	Hướng dẫn tự học:


	--Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
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	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM-2020

- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2020

- Thông tư Số: 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021

	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2024
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 2- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày thực hiện: 29/09/2024


Tên bài: BÀI TẬP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Phân biệt được định khoản giản đơn và định khoản phức tạp.

- Trình bày các bước để định khoản kế toán.

Về kỹ năng:

- Vận dụng phương pháp tài khoản và ghi sổ kép để lập được định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.
2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
-Ôn tập kiến thức đã học

	- Ôn lại công thức tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	-Tham gia phát biểu để lấy điểm cộng.
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	Giảng bài mới

- Bài tập lớn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
- Giảng viên cho bài tập tự luận và trắc nghiệm
	- Cho bài tập

- Giải bài


	- Sinh viên làm bài lấy điểm cộng
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Tóm tắt trọng tâm của bài học
	-Lắng nghe và ghi nhớ
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	4
	Hướng dẫn tự học


	Làm bài tập, tìm hiểu bài tiếp theo.
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	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM-2020

- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2020

- Thông tư Số: 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2024
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 2- Tài khoản và ghi sổ kép
Ngày thực hiện: 06/10/2023


Tên bài: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Phân biệt khái niệm kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

- Trình bày được khái niệm sổ chi tiết.

Về kỹ năng:

- Ghi sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

-  Tập luyện tính cách cẩn thận trong công việc 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                            


 Thời gian: 5 phút

·  Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập

- Kiểm tra bài cũ: 

Đặt tình huống: Công ty mua hàng hóa, nguyên vật liệu chưa thanh toán tiền nhà cung cấp. Cuối tháng, giám đốc yêu cầu kế toán cung cấp số tiền công ty còn nợ nhà cung cấp  để rút tiền mặt về thanh toán. Kế toán muốn trả lời được câu hỏi của giám đốc thì hằng ngày kế toán phải mở sổ theo dõi trên TK 331, đồng thời, kế toán phải theo dõi chi tiết từng đối tượng nhà cung cấp số tiền còn nợ bao nhiêu để có thể thực hiện thanh toán cho chính xác cho từng đối tượng. Như vậy, trong kế toán, kế toán phản ánh tổng quát số tiền còn nợ nhà cung cấp được gọi là kế toán tổng hợp,  kế toán theo dõi chi tiết từng đối tượng kế toán cụ thể theo yêu cầu của nhà quản lý thì được gọi là kế toán chi tiết.

Vậy khái niệm Kế toán tổng hợp, Kế toán chi tiết là gì? mối quan hệ giữa chúng ra sao. Cô mời các bạn cùng cô tìm hiểu tiếp nội dung của chương 2: 2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.
	- So sánh định khoản giản đơn và định khoản phức tạp?

- Đặt tình huống, dẫn dắt vào bài giảng
	- Trả lời câu hỏi để được cộng điểm

- Lắng nghe
	10 P

	2


	Giảng bài mới

2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
2.3.1. Kế toán tổng hợp

2.3.2. Kế toán chi tiết


	- GV giảng bài, so sánh sự khác nhau giữa Kế toán tổng hợp và Kế toán chi tiết

- Cho ví dụ minh họa

- GV sửa bài
	- SV lắng nghe

- Làm bài tập nhóm

- SV theo dõi bài
-SV lắng nghe
	160 P



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tóm tắt lại trọng tâm của bài.

Dặn dò sinh viên các tài liệu cần chuẩn bị tham khảo trước cho buổi học kế tiếp.
	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung bài giảng (nếu có).
	5 P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 2- Tài khoản và ghi sổ kép

Ngày thực hiện: 13/10/2023


Tên bài: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Trình bày được sư cần thiết của việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản kế toán tổng hợp.

- Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán.

Về kỹ năng:

-  Thực hiện được việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản kế toán tổng hợp.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

-  Tập luyện tính cách cẩn thận trong công việc 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                            


 Thời gian: 5 phút

·  Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	Đặt câu hỏi và nhắc lại nội dung liên quan phần học trước.

-So sánh kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết?
	Trả lời câu hỏi để lấy điểm cộng.
	10 P

	2


	Giảng bài mới

2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
2.3.3. Mối quan hệ giữa tài khoản các cấp và sổ chi tiết

2.4. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản

2.5 Hệ thống tài khoản kế toán
Kiểm tra 
	- GV giảng bài

-Phát phiếu học tập, từ phiếu học tập, hướng dẫn người học ghi chép trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết

- Trình bày Sự cần thiết phải kiểm tra số liệu kế toán

- Trình bày các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

-Có mấy loại tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản?

-Nhận xét và rút ra kết luận.

-Giải thích từng loại tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản

Cho bài kiểm tra
	- SV lắng nghe

- Làm bài tập theo nhóm

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

-- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

SV làm bài
	115 P

45 P

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tổng kết bài giảng, lưu ý những vấn đề quan trọng trong bài giảng.


	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung bài giảng (nếu có).


	3 P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Tìm hiểu bài học tiếp theo.
	2P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 3- Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

Thực hiện ngày: 20/10/2023


Tên bài: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản, nội dung của các bước tính giá tài sản.

- Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán 

Về kỹ năng:

- Tính giá đối với TSCĐ

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                            


 Thời gian: 5 phút

·  Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	Đặt câu hỏi và nhắc lại nội dung liên quan phần học trước.


	Trả lời câu hỏi để lấy điểm cộng.
	10P

	2


	Giảng bài mới

3.1. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán

3.1.1. Nguyên tắc giá gốc

3.1.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục

3.1.3. Nguyên tắc thận trọng

3.1.4. Nguyên tắc khách quan

3.1.5. Nguyên tắc nhất quán

3.1.6. Ảnh hưởng của mức giá chung thay đổi

3.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu

3.2.1. Tài sản cố định

TSCĐ hữu hình

TSCĐ vô hình


	Phương pháp tính giá là gì?

-Thuyết trình ý nghĩa và yêu cầu của việc tính giá

- Trình bày nội dung và cho ví dụ đối với từng nguyên tắc ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán

-Hướng dẫn người học tính giá tài sản.

- Ra bài tập tổng hợp về tính giá tài sản

- Nhận xét
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Làm ví dụ

-Tham gia phát biểu.

- SV nghe giảng, ghi chép bài.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.

- Làm bài tập thực hành
	160 P



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học và đặt một số câu hỏi:

- Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán?

- Phương pháp tính giá TSCĐ
	-Lắng nghe và ghi nhớ
	3 P

	4
	Hướng dẫn tự học


	Tìm hiểu bài học tiếp theo
	2 P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 3- Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

Thực hiện ngày : 27/10/2023


Tên bài: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Trình bày công thức tính giá nhập kho, xuất kho của nguyên vật liệu

- So sánh phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

-  So sánh 3 phương pháp tính giá xuất kho

Về kỹ năng:

- Tính giá nhập kho, xuất kho theo 3 phương pháp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                            


 Thời gian: 5 phút

·  Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	Đặt câu hỏi và nhắc lại nội dung liên quan phần học trước.
	Trả lời câu hỏi để lấy điểm cộng.
	10 P

	2
	Giảng bài mới

3.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu
3.2.2. Nguyên vật liệu

3.2.2.1. Khi nhập kho


	- GV giới thiệu phương pháp tính giá nhập kho đối với 3 trường hợp: 

Mua ngoài, Tự chế biến hoặc thuê ngoài gia công chế biến, Góp vốn liên doanh hoặc góp vốn cổ phần

- Cho ví dụ
	- SV lắng nghe

- Đặt câu hỏi nếu chưa hiểu


	160 P

	
	3.2.2.2. Khi xuất kho

- Các phương pháp tính giá xuất kho nguyên vật liệu:
· Phương pháp: Thực tế đích danh

-Phương pháp nhập trước- xuất trước( FIFO)
	- Giới thiệu về 2 phương pháp kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ 

- Trình bày trường hợp áp dụng phương pháp thực tế đích danh

Cho ví dụ

-Trình bày trường hợp áp dụng phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)

-Cho ví dụ


	 - SV lắng nghe

- SV làm ví dụ

- SV lắng nghe

- Đặt câu hỏi nếu chưa hiểu
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học và đặt một số câu hỏi:

· 2 phương pháp kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ 

· Phương pháp thực tế đích danh và FIFO
	-Lắng nghe và ghi nhớ
	3 P

	4
	Hướng dẫn tự học


	Tìm hiểu bài học tiếp theo
	2 P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 3- Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu

Thực hiện ngày: 03/11/2023


Tên bài: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Trình bày công thức tính giá nhập kho, xuất kho của nguyên vật liệu

- So sánh phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

-  So sánh 3 phương pháp tính giá xuất kho

Về kỹ năng:

- Tính giá nhập kho, xuất kho theo 3 phương pháp 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                            


 Thời gian: 5 phút

·   Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	Đặt câu hỏi và nhắc lại nội dung liên quan phần học trước.
	Trả lời câu hỏi để lấy điểm cộng.
	5 P

	2


	Giảng bài mới

3.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu

3.2.2. Nguyên vật liệu
3.2.2.2. Khi xuất kho

+ Phương pháp: Bình quân gia quyền

- Bình quân một lần cuối kỳ

- Bình quân liên hoàn


	Trình bày cách tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh và phương pháp FIFO?

Cho ví dụ?

Trình phương pháp bình quân gia quyền

Cho ví dụ
	SV nghe giảng

Làm ví dụ

SV làm bài tập thực hành
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học 

· 
	-Lắng nghe và ghi nhớ
	5P

	4
	Hướng dẫn tự học


	Tìm hiểu bài học tiếp theo
	2P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 4: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Ngày thực hiện: 10/11/2023


Tên bài: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, kết cấu Bảng cân đối kế toán

- Chỉ ra các trường hợp làm thay đổi Bảng cân đối kế toán

Về kỹ năng:

- Lập được bảng cân đối kế toán

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                            


 Thời gian: 5 phút

·  Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập

-Hệ thống báo cáo tài chính theo quy định hiện nay có 4 loại: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về loại báo cáo thứ nhất đó là Bảng cân đối kế toán. Các nội dung bao gồm: khái niệm, kết cấu, và các trường hợp làm thay đổi bảng CĐKT
	- Thuyết trình
	Tập trung lắng nghe
	10P

	2
	Giảng bài mới

4.1. Bảng cân đối kế toán

4.1.1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán

4.1.2. Nội dung và kết cấu Bảng cân đối kế toán


	-Chiếu bảng cân đối kế toán cho người học quan sát

-Đặt các câu hỏi gợi mở để xây dựng khái niệm về bảng cân đối kế toán

-Yêu cầu người học nêu khái niệm về bảng cân đối kế toán

-Tổng hợp ý kiến của người học, nêu khái niệm đúng

-Nhấn mạnh vai trò quan trọng của BCĐKT

-Chiếu lại bảng cân đối kế toán, đặt các câu hỏi gợi mở và yêu cầu người học nhận xét về kết cấu của bảng cân đối kế toán.

-Tổng hợp ý kiến của người học và rút ra những nhận xét chung.

Trình bày các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT

Chiếu ví dụ:

· Từng ví dụ phân tích ví dụ để thấy được các trường hợp ảnh hưởng đến bảng CĐKT

Kết luận

Làm bài tập
	- Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi.

- Nghe giảng

- Ghi chép vào tập

- Làm bài tập


	160P



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tổng kết bài giảng, lưu ý những vấn đề quan trọng trong bài giảng.


	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung bài giảng (nếu có).


	3P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Tìm hiểu bài học tiếp theo
	2P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy


	
	

	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 4: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Ngày thực hiện: 17/11/2023


Tên bài: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, kết cấu Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Chỉ ra các trường hợp làm thay đổi Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Về kỹ năng:

- Lập được bảng cân đối kế toán

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức trong học tập

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                            


 Thời gian: 5 phút

·   Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Giới thiệu về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và nội dung của bài học. 


	Tóm tắt lại bài giảng trước:
- Khái niệm bảng CĐKT?

- Kết cấu của bảng CĐKT?
	- Trả lời câu hỏi để cộng điểm


	10 P

	2


	Giảng bài mới

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4.2.1. Khái niệm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4.2.2. Kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	-Chiếu bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho người học quan sát

-Đặt các câu hỏi gợi mở để xây dựng khái niệm về bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

-Yêu cầu người học nêu khái niệm về bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhcân đối kế toán

-Tổng hợp ý kiến của người học, nêu khái niệm đúng

-Nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

-Chiếu lại bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đặt các câu hỏi gợi mở và yêu cầu người học nhận xét về kết cấu của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

-Tổng hợp ý kiến của người học và rút ra những nhận xét chung.

- Ví dụ minh họa

- Kết luận

- Làm bài tập
	- Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi.

- Nghe giảng

- Ghi chép vào tập

- Làm bài tập


	158 P



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tổng kết bài giảng, lưu ý những vấn đề quan trọng trong bài giảng:

Khái niệm bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Kết cấu bảngBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung bài giảng (nếu có).


	5 P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Tìm hiểu bài học tiếp theo.
	2 P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy


	
	

	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
Ngày thực hiện: 24/11/2023


Tên bài: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

-  Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình mua hàng.

Về kỹ năng:

-  Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
-  Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

- Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên

- Tóm tắt lại bài giảng trước
	- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5P

	2


	Giảng bài mới

5.1. Kế toán quá trình mua hàng

5.1.1. Tài khoản sử dụng

5.1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu


	-Giới thiệu về mô hình hoạt động của doanh nghiệp thương mại. 

-Nhiệm vụ của quá trình mua hàng?

-Các tài khoản liên quan đến quá trình mua hàng?

-Thuyết trình và đặt một số câu hỏi gợi mở để cùng người học xây dựng các định khoản phù hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp thương mại

- Bài tập.

-Giới thiệu về quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. 

-Các tài khoản liên quan đến quá trình sản xuất?

-Thuyết trình các nghiệp vụ liên quan đến quá trình sản xuất
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.

- Làm bài tập

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.


	163P

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tổng kết bài giảng, lưu ý những vấn đề quan trọng trong bài giảng.


	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung bài giảng (nếu có).


	5 P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc tài liệu chuẩn bị cho bài học tuần sau.
	2 P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
Ngày thực hiện: 01/12/2023


Tên bài: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình bán hàng.

Về kỹ năng:

- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
-  Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

- Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	Đặt câu hỏi cho sinh viên

Tóm tắt lại bài giảng trước
	Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	10 P

	2


	Giảng bài mới

5.1 Kế toán quá trình mua hàng

Bài tập
5.2. Kế toán bán hàng
5.2.1. Tài khoản sử dụng

5.2.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

	- Cho bài tập

- GV giải bài

Trình bày quá trình bán hàng tại 1 doanh nghiệp.

Trình bày khái niệm doanh thu, chi phí giá vốn, chi phí hoạt động tài chính, chi phí giá vốn.

-Nhiệm vụ của quá trình bán hàng?

-Các tài khoản liên quan đến quá trình sản xuất và bán hàng?

-Thuyết trình và đặt một số câu hỏi gợi mở để cùng người học xây dựng các định khoản phù hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh


	- Làm bài tập và sửa bài

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	158 P

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tổng kết bài giảng, lưu ý những vấn đề quan trọng trong bài giảng.


	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung bài giảng (nếu có).


	5P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc tài liệu chuẩn bị cho bài học tuần sau.
	3P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
Ngày thực hiện: 08/12/2023


Tên bài: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH  BÁN HÀNG

Mục tiêu bài học:

Về kiến thức:

- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình bán hàng

Về kỹ năng:

- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

- Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	Đặt câu hỏi và nhắc lại nội dung liên quan phần học trước.
	Trả lời câu hỏi để lấy điểm cộng.
	5 P

	2


	Giảng bài mới

5.2. Kế toán bán hàng
Bài tập tổng hợp


	- Cho bài tập

- Sửa bài tập


	- Làm bài và sửa bài

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.

- Làm bài tập
	158 P

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tổng kết bài giảng, lưu ý những vấn đề quan trọng trong bài giảng.


	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung bài giảng (nếu có).


	5P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc tài liệu chuẩn bị cho bài học tuần sau.
	3P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy



	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp
Ngày thực hiện: 15/12/2023


Tên bài:  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:

- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong quá trình kế toán chi phí sản xuất, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán kết quả kinh doanh.

Về kỹ năng:

- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.

- Thực hiện sơ đồ kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

- Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, giáo trình, bài giảng, đề cương bài giảng thuế .

· Bảng hệ thống tài khoản.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của 

giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Dẫn nhập
Ôn và kiểm tra lại nội dung bài học trước
	Đặt câu hỏi và nhắc lại nội dung liên quan phần học trước.
	Trả lời câu hỏi để lấy điểm cộng.

	5 P

	2


	Giảng bài mới

5.3. Kế toán chi phí hoạt động

5.3.1 Tài khoản sử dụng

5.3.2 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh

5.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

5.4.1 Tài khoản sử dụng

5.4.2 .Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh

5.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

5.5.1 Tài khoản sử dụng

5.5.2 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh

Kiểm tra
	-Giới thiệu các tài khoản liên quan đến chi phí hoạt động?

-Thuyết trình và đặt một số câu hỏi gợi mở để cùng người học xây dựng các định khoản phù hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

-Ví dụ minh họa

-Giới thiệu các tài khoản liên quan đến chi phí thuế TNDN?

-Thuyết trình và đặt một số câu hỏi gợi mở để cùng người học xây dựng các định khoản phù hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

-Ví dụ minh họa

- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

 -Thuyết trình sơ đồ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.


	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.


	105 P

45 P

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 
	Tổng kết môn học, lưu ý những vấn đề quan trọng và liên quan đến kỳ thi kết thúc.
	Đặt câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung môn học và kỳ thi (nếu có).
	15 P



	4
	Hướng dẫn tự học


	Tổng kết những nội dung đã học và nội dung tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn.
	5 P


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

2.Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

3.Chuẩn mực kế toán

4.Luật kế toán

5.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015

6.Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.

7.Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015


	Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023
Giảng viên

 Nguyễn Thị Minh Thùy






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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